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Câu 1: Trong quần thể cá sống sâu (Edriolychnus schmidtii và Ceratias sp), hiện tượng kí sinh được thể hiện là

	  A. cá con sống kí sinh vào con bố.

	  B. cá con sống kí sinh vào con mẹ.

	  C. con đực rất nhỏ, biến đổi về hình thái cấu tạo, sống kí sinh vào con cái.

	  D. con cái rất nhỏ, biến đổi về hình thái cấu tạo, sống kí sinh vào con đực.


Câu 2: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với một số yếu tố này nhưng hẹp đối với một số yếu tố khác chúng có vùng phân bố

	  A. hẹp.
	B. vừa phải.
	C. hạn chế.
	D. rộng.


Câu 3: Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép… vì

	  A. Tạo ra sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.

	  B. Mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.

	  C. Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.

	  D. Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.


Câu 4: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

	  A. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các nhân tố vật lý bao quanh sinh vật.

	  B. tất cả các nhân tố vật lý, hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

	  C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các chất hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

	  D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật.


Câu 5: Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này

	  A. biến động số lượng theo chu kỳ mùa.

	  B. không phải là biên động số lượng.

	  C. biến động số lượng không theo chu kỳ.

	  D. biến động số lượng theo chu kỳ năm.


Câu 6: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?

	  A. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

	  B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  D. Chim sáo bắt rận trên lưng trâu rừng.


Câu 7: Ở Việt Nam, sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa nào? Vì sao

	  A. Mùa mưa do cây cối xanh tốt, sâu hại có nhiều thức ăn.

	  B. Mùa khô do sâu hại thích nghi với khí hậu khô nóng nên sinh sản mạnh.

	  C. Mùa xuân và mùa hè do khí hậu ấm áp, thức ăn dồi dào.

	  D. Mùa xuân do nhiệt độ thích hợp, thức ăn phong phú.


Câu 8: Điều nào khẳng định sau đây là không đúng:

	  A. Nhân tố hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.

	  B. Nơi ở còn gọi là ổ sinh thái.

	  C. Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

	  D. Nhân tố vô sinh bao gồm các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.


Câu 9: Nơi ở là 
	  A. khu vực sinh sống của sinh vật.

	  B. nơi cư trú của loài

	  C. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật.

	  D. khoảng không gian sinh thái.


Câu 10: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể thể hiện qua:

	  A. Sự phân bố đồng đều các cá thể của quần thể trong không gian sống xác định.

	  B. Sự tăng nhanh số lượng cá thể trong quần thể.

	  C. Xu hướng kí sinh đồng loại để cùng tồn tại.

	  D. Xu hướng tụ tập thành bầy đàn trong quần thể tạo nên hiệu quả nhóm.


Câu 11: Nguyên nhân của hiện tượng biến động số lượng cá thể quần thể theo chu kỳ là do:

	  A. Do những thay đổi có tính chu kỳ của điều kiện môi trường.

	  B. Do mỗi năm đều có một loại dịch bệnh tấn công quần thể.

	

	  C. Do các hiện tượng thiên tai xảy ra hàng năm.

	  D. Do những thay đổi có tính chu kỳ của dịch bệnh hàng năm.


Câu 12: Phát biểu nào không đúng về biến động số lượng theo chu kì nhiều năm:

	  A. Loài chuột thảo nguyên có chu kì biến động số lượng cá thể là 3-4 năm.

	  B. Sự biến động về số lượng mèo rừng Canada luôn sớm hơn số lượng thỏ rừng Bắc Mỹ từ 1-2 năm.

	  C. Sự biến động số lượng của mèo rừng Canada và thỏ rừng Bắc Mỹ có chu kì 9-10 năm.

	  D. Chu kì biến động số lượng của đàn cá cơm ở biển Pêru là 7 năm có liên quan đến hiện tượng El-Nino.


Câu 13: Một quần thể ếch đồng có số lượng cá thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô. Đây là kiểu biến động
	  A. theo chu kì tuần trăng.
	B. không theo chu kì. 

	  C. theo chu kì mùa.
	D. theo chu kì nhiều năm.


Câu 14: Quan hệ giữa nấm với tảo đơn bào trong địa y là biểu hiện quan hệ:

	  A. Hội sinh.
	B. Kí sinh.
	C. Ức chế cảm nhiễm.
	D. Cộng sinh. 


Câu 15: Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc vào mật độ quần thể bị tác động là 

	  A. các bệnh truyền nhiễm. 

	  B. nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng.

	  C. yếu tố hữu sinh

	  D. yếu tố vô sinh.


Câu 16: Nhận định nào sau đây không đúng:
	  A. Sự sinh sản, cường độ sinh sản cao hay thấp của quần thể cũng xảy ra theo chu kì.

	  B. Yếu tố chi phối đến sự sinh sản của động vật, thực vật là nhiệt độ.

	  C. Các loài sinh vật sống ở các vùng thuộc vĩ độ ôn đới có chu kì mùa rõ rệt.

	  D. Động vật không xương sống, động vật bậc thấp chịu sự chi phối mạnh nhất của chu kì ngày đêm.


Câu 17: Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình thành các …. khác nhau.

	  A. sinh cảnh.
	B. ổ sinh thái.
	C. quần thể.
	D. quần xã.


Câu 18: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo có loài đặc trưng là:

	  A. Bọ que.
	B. Cây cọ.
	C. Cây sim.
	D. Cá cóc.


Câu 19: Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm

	  A. Tăng mật độ cá thể , khai thác tối đa nguồn sống của môi trường

	  B. Giảm số lượng cá thể, đảm bảo số lượng cá thể tương ứng với nguồn sống của môi trường.

	  C. Tăng số lượng cá thể trong quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm.

	  D. Suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài có hiện tượng tiêu diệt lẫn nhau.


Câu 20: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài:

	  A. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

	  B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  C. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

	  D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.


Câu 21: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là đặc trưng của quần xã sinh vật?
	  A. Số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

	  B. Sự phân bố của các loài trong không gian.

	  C. Nhóm tuổi.

	  D. Tỉ lệ giới tính.


Câu 22: Trong mẻ lưới đánh bắt cá được càng nhiều con non thì nên: 

	  A. Tiếp tục đánh bắt vì quần thể ở trạng thái trẻ.

	  B. Tăng cường đánh cá vì quần thể đang ổn định.

	  C. Dừng đánh bắt vì quần thể đã diệt vong.

	  D. Hạn chế đánh bắt ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.


Câu 23: Đểxác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và

	  A. Diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng.

	  B. Các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thế.

	  C. Tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

	  D. Kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.


Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu của sự cạnh tranh cùng loài giữa các cá thể trong quần thể là:

	  A. Ký sinh cùng loài hoặc ăn thịt lẫn nhau.

	  B. Tranh giành thức ăn, nơi ở.

	  C. Mật độ cá thể của quần thể vượt quá ngưỡng cực thuận làm cho các cá thể lâm vào điều kiện sống bất lợi.

	  D. Nhu cầu duy trì nòi giống dẫn đến tranh giành giữa các con đực với nhau.


Câu 25: Số lượng cá thể của một loài có thể tăng hoặc giảm do sự thay đổi của các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường được gọi là hiện tượng gì:

	  A. Kích thước của quần thể.
	B. Biến động số lượng cá thể.

	  C. Tăng trưởng của quần thể.
	D. Phân bố cá thể.


Câu 26: Trường hợp nào là biến động không theo chu kỳ 

	  A. Sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa xuân.

	  B. Gà rừng chết rét.

	  C. Cá cơm ở biển Peerru chết nhiều do dòng nước nóng chảy qua 7 năm /lần.

	  D. Ếch nhái tăng nhiều vào mùa mưa.


Câu 27: Điều nào không đúng khi nói lên mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể:

	  A. Đảm bảo sự gia tăng không ngừng số lượng cá thể của quần thể.

	  B. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  C. Đảm bảo sự phân bố các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức phù hợp với sức chứa của môi trường.

	  D. Duy trì mật độ của quần thể ổn định, cân bằng với sức chịu đựng của môi trường.


Câu 28: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật

	  A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

	  B. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

	  C. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên. 

	  D. Những con cá sống trong Hồ Tây. 


Câu 29: Sự dao động số lượng của quần thể theo chu kì nhiều năm có liên quan đến:

	  A. Tuần trăng kết hợp với nhịp thủy triều.

	  B. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời.

	  C. Các vụ nổ trên mặt trời.

	  D. Sự dao động khí hậu trên các vùng rộng lớn.


Câu 30: Sự tương quan giữa số lượng thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ là:

	  A. Số lượng thỏ tăng => số lượng mèo rừng tăng theo.

	  B. Số lượng mèo rừng giảm => số lượng thỏ giảm theo.

	  C. Số lượng mèo rừng tăng => số lượng thỏ tăng theo.

	  D. Số lượng thỏ và mèo rừng sẽ cùng tăng vào một thời điểm.


Câu 31: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa các loài:

	  A. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

	  C. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ. 


Câu 32: Đặc trưng nào có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi: 

	  A. Mật độ cá thể.
	B. Kích thước của quần thể.

	  C. Tỉ lệ giới tính.
	D. Nhóm tuổi.


Câu 33: Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì:

	  A. Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa mưa và giảm vào mùa khô. 

	  B. Số lượng cá thể của quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rừng.

	  C. Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác.

	  D. Số lượng cá thể của quần thể cá chép ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch. 


Câu 34: Lá rụng vào mùa thu sang đông có tác dụng như thế nào tới sự tồn tại của cây

	  A. Giảm tiêu phí năng lượng.
	B. Giảm thoát hơi nước.

	  C. Giảm tiếp xúc với môi trường.
	D. Giảm quang hợp.


Câu 35: Ví dụ về mối quan hệ hợp tác là:

	  A. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối có khả năng phân huỷ xelulozo thành đường.

	  B. Nhiều loài phong lan sống bám thân cây gỗ của loài khác.

	  C. Sáo thường đậu trên lưng trâu, bò bắt chấy rận để ăn. 

	  D. Nấm và vi khuẩn lam quan hệ với nhau chặt chẽ đến mức tạo nên một dạng sống đặc biệt là địa y.


Câu 36: Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể bị kìm hãm ở mức nhất định bởi các quan hệ sinh thái trong quần xã gọi là: 

	  A. Cân bằng quần thể.
	B. Giới hạn sinh thái.

	  C. Cân bằng sinh học. 
	D. Khống chế sinh học.


Câu 37: Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là:

	  A. Môi trường sống.
	B. Ngoại cảnh.
	C. Ổ sinh thái.
	D. Nơi sinh sống của quần thể.


Câu 38: Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là 

	  A. nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng.
	B. yếu tố vô sinh.

	  C. các bệnh truyền nhiễm. 
	D. yếu tố hữu sinh.


Câu 39: Gieo trồng đúng thời vụ để có thể đạt được năng suất cao, là ứng dụng quy luật:

	  A. Quy luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức phận sống của cơ thể.

	  B. Quy luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

	  C. Quy luật giới hạn sinh thái.

	  D. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường.


Câu 40: Quần thể là:

	  A. Tập hợp các cá thể, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định 

	  B. Tập hợp các cá thể khác loài, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định và các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.

	  C. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định và các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.

	  D. Tập hợp các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.


Câu 41: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh:

	  A. Đảm bảo số lượng cảu các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp

	  B. Đảm bảo sự. phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp.

	  C. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng của quần thể

	  D. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


Câu 42: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

	  A. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.

	  B. thực vật, động vật và con người.

	  C. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.

	  D. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.


Câu 43: Trong các đặc diểm sau, những đặc điểm nào có thê có ở một quần thể sinh vật: (1).Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật; (2). Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài; (3). Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau; (4).quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau; (5). các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

	  A. (2); (3);
	B. (4); (5).
	C. (1); (4)
	D. (3); (5)


Câu 44: Tuổi sinh thái là:
	  A. Tuổi thọ trung bình của loài.
	B. Thời gian sống thực tế của cá thể

	  C. Tuổi thọ do môi trường quyết định
	D. Tuổi bình quần của quần thể


Câu 45: Phân bố cá thể theo nhóm của quần thể là:

	  A. Kiểu phân bố phổ biến nhất, có ở những sinh vật sống bầy đàn.

	  B. Kiểu phân bố thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều.

	  C. Kiểu phân bố làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  D. Kiểu phân bố giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.


Câu 46: Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

	  A. sự hỗ trợ giữa các cá thể tăng, quần thể có khả năng chống chọi tốt với những thay đổi của môi trường. 

	  B. trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

	  C. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong. 

	  D. khả năng sinh sản của quần thể tăng do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái nhiều hơn. 


Câu 47: Loài có vùng phân bố rộng mà mỗi phần của nó có nhưng đặc trưng riêng về điều kiện sống, thường hình thành:

	  A. Một hệ sinh thái.

Câu 4
	B. Các quần thể khác nhau.

	  C. Một quần thể duy nhất.
	D. Một quần xã.


Câu 48: Biểu hiện nào sau đây không thuộc quan hệ hỗ trợ:

	  A. Tre mọc thành bụi.

	  B. Chó rừng có thể ăn thịt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.

	  C. Các cây thông mọc gần nhau có hiện tượng nối liền rễ.

	  D. Các cây xương rồng ở sa mạc có rễ mọc đâm sâu và lan rộng.


Câu 49: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật 

	  A. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong. 

	  B. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp. 

	  C. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.

	  D. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường. 


Câu 50: Biểu hiện nào sau đây không thuộc quan hệ hỗ trợ:

	  A. Các cây thông mọc gần nhau có hiện tượng nối liền rễ.

	  B. Các cây xương rồng ở sa mạc có rễ mọc đâm sâu và lan rộng.

	  C. Tre mọc thành bụi.

	  D. Chó rừng có thể ăn thịt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.


Câu 51: Thí dụ về mối quan hệ cạnh tranh là

	  A. Thỏ và chó sói sống trong rừng.

	  B. khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật sống xung quanh.

	  C. Các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên đồng ruộng.

	  D. Giun sán sống trong cơ thể lợn


Câu 52: Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là:

	  A. Phân bố theo nhóm
	B. Phân bố ngẫu nhiên

	  C. Phân bố đồng đều
	D. Phân bố theo độ tuổi 


Câu 53: Điều nào không đúng khi nói lên mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể:

	  A. Đảm bảo sự gia tăng không ngừng số lượng cá thể của quần thể.

	  B. Đảm bảo sự phân bố các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức phù hợp với sức chứa của môi trường.

	  C. Duy trì mật độ của quần thể ổn định, cân bằng với sức chịu đựng của môi trường.

	  D. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


Câu 54: Nguyên nhân chủ yếu của đấu tranh cùng loài

	  A. Do mật độ cao.
	B. Do cùng nhu cầu sống.

	  C. Do đối phó với kẻ thù.
	D. Do chống lại điều kiên bất lợi.


Câu 55: Quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở các mối quan hệ

	  A. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm.

	  B. cộng sinh, hội sinh, kí sinh.

	  C. kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm.

	  D. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.


Câu 56: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể thể hiện qua:

	  A. Sự tăng nhanh số lượng cá thể trong quần thể.

	  B. Xu hướng tụ tập thành bầy đàn trong quần thể tạo nên hiệu quả nhóm.

	  C. Xu hướng kí sinh đồng loại để cùng tồn tại.

	  D. Sự phân bố đồng đều các cá thể của quần thể trong không gian sống xác định.


Câu 57: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố

	  A. rộng.
	B. hẹp.
	C. hạn chế
	D. vừa phải.


Câu 58: Nội dung nào sau đây không đúng:

	  A. Số lượng cá thể tối đa mà quần thể đạt được phù hợp với sức chịu đựng của môi trường.

	  B. Quần thể là một tổ chức sống có những thuộc tính mà cá thể không có.

	  C. Quần thể gồm nhiều loài, mỗi loài có khu phân bố xác định.

	  D. Các loài có vùng phân bố rộng, điều kiện môi trường không đồng nhất thường có nhiều quần thể.


Câu 59: Quần thể chuột đồng rừng thưa và quần thể chuột đồng đất canh tác là 2 quần thể:
	  A. Hình thái.
	B. Dưới loài.
	C. Địa lí.
	D. Sinh thái.


Câu 60: Quần xã sinh vật là

	  A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

	  B. Một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định, có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất.

	  C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng ít quan hệ với nhau.

	  D. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc cùng loài, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.


Câu 61: Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái
	  A. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường.

	  B. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất.

	  C. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

Câu 6

	  D. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.


Câu 62: Ở biển có loài cá ép thường bám chặt vào thân cá lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán và kiếm ăn của loài. Đây là biểu hiện của:

	  A. Kí sinh.
	B. Hợp tác.
	C. Hội sinh.
	D. Cộng sinh.


Câu 63: Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là:

	  A. Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.

	  B. Do cấu tạo cơ thể thích nghi với các hoạt động ngày và đêm.

	  C. Do yếu tố di truyền của loài quy định.

	  D. Do sự thay đổi nhịp nhàng thời gian chiếu sáng trong ngày.


Câu 64: Giải thích nào đúng khi nói về sự biến động số lượng của loài rươi ở vùng ven biển Bắc Bộ qua câu nói dân gian “ tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5”:

	  A. Là biến động theo chu kì ngày- đêm.

	  B. Là biến động số lượng theo chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều.

	  C. Là biến động không theo chu kì.

	  D.  Là biến động theo chu kì nhiều năm.


Câu 65: Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ giữa mối và trùng roi là: 

	  A. Hội sinh.
	B. Hợp tác.
	C. Kí sinh.
	D. Cộng sinh.


Câu 66: Ếch nhái, gấu ngủ đông là nhịp sinh học theo nhịp điệu

	  A. ngày, đêm.
	B. thuỷ triều.
	C. tuần trăng.
	D. mùa.


Câu 67: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

	  A.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  B.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  C.  điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  D.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 68: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là: I. Môi trường không khí; II. Môi trường trên cạn; III. Môi trường đất;

IV. Môi trường xã hội V. Môi trường nước; VI. Môi trường sinh vật

	  A. II, III, IV, V
	B. I, II, IV, VI
	C. II, III, V, VI 
	D. I, III, V, VI


Câu 69: Nhân tố nào sau đây bao hàm các nhân tố còn lại:

	  A. Nhân tố sinh thái.
	B. Nhân tố vô sinh.

	  C. Nhân tố hữu sinh.
	D. Nhân tố con người.


Câu 70: Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể về mặt sinh sản có vai trò gì

	  A. Tạo cho quần thể có khả năng gia tăng số lượng cá thể khi cần thiết.

	  B. Tạo cho quần thể tồn tại theo thời gian và không gian.

	  C. Tạo cho quần thể duy trì ổn định về số lượng cá thể.

	  D. Tạo cho quần thể luôn thích ứng với những biến đổi của môi trường.


Câu 71: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ

	  A. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

	  B. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

	  C. Tạo nguồn dinh dưỡng cho quần thể.

	  D. Làm giảm khả năng sống sót và sinh sản của cá thể.


Câu 72: Trong một bể cá nuôi, hai loài cá cùng

	  A. Làm giảm bớt chất ô nhiễm trong bể nuôi.

	  B. Bổ sung lượng thức ăn cho cá.

	  C. tăng hàm lượng oxy trong nước nhờ sự quang hợp của rong.

	  D. Giảm sự cạnh tranh của hai loài.


Câu 73: Dựa theo kích thước của quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ:

	  A. Ếch ven hồ.

	  B. Khuẩn lam trong hồ.

	  C. Rái cá trong hồ.

	  D. Ba ba ven sông.


Câu 74: Loài chuột cát ở đài nguyên có thể chịu được nhiệt độ không khí dao động từ – 500C đến + 300C, trong đó nhiệt độ thuận lợi từ 00C đến 200C thể hiện quy luật sinh thái

	  A. không đồng đều của các nhân tố sinh thái. 

	  B. tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

	  C. giới hạn sinh thái. 

	  D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái.


Câu 75: Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái 
	  A. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường. 

	  B. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

	  C. Ởđó sinh vật sinh sản tốt nhất.

	  D. mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.


Câu 76: Nhân tố nào là nhân tố sinh thái vô sinh

	  A. Rừng mưa nhiệt đới.
	B. Cá rô phi.

	  C. Đồng lúa.
	D. Lá khô trên sàn rừng.


Câu 77: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6 OC đến 42 OC. Điều giải thích nào dưới đây là đúng

	  A. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn trên, 42 OC gọi là giới hạn dưới.

	  B. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn dưới, 42 OC gọi là giới hạn trên.

	  C. Nhiệt độ <5,6 OC gọi là giới hạn dưới, 42 OC gọi là giới hạn trên.

	  D. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn dưới, > 42 OC gọi là giới hạn trên.


Câu 78: Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng tới: 

	  A. Cấu trúc tuổi của quần thể

	  B. Kiểu phân bố cá thể của quần thể

	  C. Khả năng sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.

	  D. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 79: Chuồn chuồn, ve sầu... có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động số lượng nào sau đây? 

	  A. Theo chu kỳ tháng.
	B. Không theo chu kỳ.

	  C. Theo chu kỳ mùa.
	D. Theo chu kỳ ngày đêm.


Câu 80: Yếu tố nào không ảnh hưởng tới kích thước quần thể

	  A. Tử vong.
	B. Sinh sản
	C. Nhập cư và xuất cư.
	D. Tỷ lệ giới tính


Câu 81: Ở các vùng ven biển nhiệt đới, nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động số lượng của quần thể thực vật nổi và động vật nổi:

	  A. Sự biến đổi của chế độ chiếu sáng.
	B. Sự biến đổi của lượng mưa.

	  C. Sự biến đổi của độ muối.
	D. Sự biến đổi của nhiệt độ nước.


Câu 82: Ở các vùng biển ôn đới, các loài tảo đạt được đỉnh phát triển cao nhất vào mùa nào:

	  A. Giữa mùa hè.
	B. Đầu mùa đông.

	  C. Giữa mùa thu.
	D. Đầu mùa xuân.


Câu 83: Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm

	  A. Suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài có hiện tượng tiêu diệt lẫn nhau.

	  B. Tăng mật độ cá thể , khai thác tối đa nguồn sống của môi trường

	  C. Giảm số lượng cá thể, đảm bảo số lượng cá thể tương ứng với nguồn sống của môi trường.

	  D. Tăng số lượng cá thể trong quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm.


Câu 84: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa gì:

	  A. Sự phân bố các cá thể hợp lý hơn.

	  B. Đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn.

	  C. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

	  D. Số lượng các cá thể trong quần thể duy tri ở mức độ phù hợp.


Câu 85: Khoảng giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt nam là

	  A. 100C- 420C;
	B. 5,60C- 420C;
	C. 50C- 400C;
	D. 20C- 420C;


Câu 86: Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng:

	  A. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

	  B. Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  C. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. 

	  D. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 87: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì:

	  A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với các điều kiện bất lợi của môi trường. 

	  B. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  C. Các cá thể tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường.

	  D. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống


Câu 88: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động 

	  A. theo chu kì nhiều năm.
	B. không theo chu kì. 

	  C. theo chu kì ngày đêm.
	D. theo chu kì mùa.


Câu 89: Nhịp điệu sinh học biểu thị các hoạt động của sinh vật diễn ra:

	  A. Theo chu kì.

	  B. Chỉ thấy ở động vật.

	  C. Có ở thực vật và động vật.

	  D. Không có tính chu kì.


Câu 90: Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ:

	  A. sinh vật này ăn sinh vật khác.
	B. Hội sinh.
	C. Hợp tác.
	D. Cộng sinh.


Câu 91: Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là:

	  A. Khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật xung quanh.

	  B. Thỏ và chó sói sống trong rừng.

	  C. Giun sán sống trong cơ thể lợn.

	  D. Các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên ruộng lúa.


Câu 92: Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi:

	  A. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp đe dọa sự tồn tại của quần thể.

	  B. Mật độ cá thể tăng lên quá cao dẫn đến thiếu thức ăn, nơi ở.

	  C. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao.

	  D. Môi trường sống thuận lợi, thức ăn dồi dào, ít kẻ thù.


Câu 93: Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng:

	  A. Khi mật độ cá thể của quần thể giảm, thức ăn dồi dào thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài giảm.

	  B. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt.

	  C. Mật độ cá thể của quần thể luôn cố định, không thay đổi theo thời gian và điều kiện sống của môi trường.

	  D. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường.


Câu 94: Các sinh vật sống trong nước ở các vùng khác nhau, loài sinh vật nào sau đây rộng muối nhất: 

	  A. Loài sống ở các dòng suối.
	B. Loài sống ở biển.

	  C. Loài sống ở các cửa sông.
	D. Loài sống ở ao, hồ.


Câu 95: Quần xã rừng mưa nhiệt đới thường có cấu trúc nổi bật là

	  A. phân bố ngẫu nhiên.
	B. phân tầng thẳng đứng.

	  C. phân bố đồng đều.
	D. phân tầng theo chiều ngang.


Câu 96: Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối

	  A. Những con cá sống trong cùng một cái hồ.

	  B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.

	  C. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

	  D. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.


Câu 97: Quần thể là:

	  A. Tập hợp các cá thể khác loài, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định và các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.

	  B. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định và các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.

	  C. Tập hợp các cá thể, cùng sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định 

	  D. Tập hợp các cá thể có khả năng sinh sản tạo ra thể hệ mới.


Câu 98: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Phương pháp này là ứng dụng của hiện tượng

	  A. Cân bằng quần thể.
	B. Cân bằng sinh học.

	  C. Khống chế sinh học. 
	D. Cạnh tranh cùng loài.


Câu 99: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không bị ảnh hưởng là mối quan hệ nào?

	  A. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.
	B. Quan hệ cộng sinh.

	  C. Quan hệ hội sinh.
	D. Quan hệ hợp tác.


Câu 100: Loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã sinh vật
	  A. vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

	  B. vì tuy có số lượng cá thể nhỏ nhưng hoạt động mạnh

	  C. vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh.

	  D. vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.


Câu 101: Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì:

	  A. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  B. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

	  C. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống

	  D. Các cá thể tận dụng được nguồn sống từ môi trường.


Câu 102: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

	  A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. 

	  B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.

	  C. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.

	  D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.


Câu 103: Giữa các sinh vật cùng loài có mối quan hệ nào sau đây:

	  A. Cạnh tranh và đối địch.
	B. Quần tự và hỗ trợ.

	  C. Hỗ trợ và cạnh tranh.
	D. Ức chế và hỗ trợ.


Câu 104: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã: 

	  A. Để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau.

	  B. Do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

	  C. Để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.

	  D. Để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.


Câu 105: Khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian gọi là
	  A. Sinh cảnh.
	B. Ổ sinh thái.
	C. Giới hạn sinh thái.
	D. Nơi ở.


Câu 106: Cây trồng vào đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ
	  A. Nở hoa.
	B. Cây non.
	C. Sắp nở hoa.
	D. Nảy mầm.


Câu 107: Trong các nhóm nhân tố vô sinh, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với thực vật là:

	  A. Độ ẩm.
	B. Gió.
	C. Ánh sáng
	D. Nhiệt độ.


Câu 108: Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm

	  A. đang sinh sản và sau sinh sản
	B. trước sinh sản.

	  C. đang sinh sản.
	D. trước sinh sản và đang sinh sản.


Câu 109: Cơ chế tạo ra trạng thái cân bằng của quần thể là:

	  A. Sự thống nhất mối tương quan giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong.

	  B. Do giảm bớt sự cạnh tranh cùng loài khi số lượng cá thể của quần thể giảm quá thấp.

	  C. Do sự tác động của kẻ thù trong trường hợp mật độ quần thể tăng quá cao.

	  D. Do bệnh tật và khan hiếm thức ăn trong trường hợp số lượng của quần thể tăng quá cao.


Câu 110: Điều nào sau đây đúng ở một quần thể có đường cong tăng trưởng hình chữ S:

	  A. Mức sinh sản của quần thể tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

	  B. Nguồn sống của môi trường hoàn toàn thõa mãn nhu cầu của các cá thể.

	  C. Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

	  D. Khả năng sinh sản của loài bị hạn chế, điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi.


Câu 111: Chọn cặp ghép đúng: Các biến động số lượng có chu kì của quần thể:

I.chu kì ngày đêm; II. Tuần trăng; III. Chu kì mùa; IV. Thủy triều; V. chu kì nhiều năm.

Và các yếu tố có liên quan: 

(a). ánh sáng trăng, (b) chế độ chiếu sáng ngày và đêm; (c) thời tiết , khí hậu;(d) sự biến động khí hậu ở các vùng rộng lớn.

Chọn các cặp ghép đúng:

	  A. III-(c); II-(a)
	B. I-(b); V-(c).
	C. I-(a); II-(b).
	D. II-(a); III-(b).


Câu 112: Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì:

	  A. Các cá thể tận dụng được nguồn sống từ môi trường.

	  B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống

	  C. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

	  D. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 113: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể:
	  A. Mật độ cá thể. 
	B. Tỉ lệ đực, cái.

	  C. Tỉ lệ các nhóm tuổi. 
	D. Đa dạng loài. 


Câu 114: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

	  A. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm. 

	  B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

	  C. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, … chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.

	  D. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 80C. 


Câu 115: Hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài sinh vật?

	  A. Quan hệ cộng sinh. 
	B. Quan hệ sinh vật kí sinh – sinh vật chủ.

	  C. Quan hệ hợp tác.
	D. Quan hệ hội sinh. 


Câu 116: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 5 - 440C; 0C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:

	  A. Loài C và A.
	B. Loài B và A.

	  C. Loài C và D.
	D. Loài C và B.


Câu 117: Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng chim chủ để đẻ thế trứng của mình vào đó. Vậy tu hú và chim chủ có mối quan hệ: 

	  A. Cạnh tranh (về nơi đẻ). 

	  B. Hợp tác (tạm thời trong mùa sinh sản).

	  C. Ức chế - cảm nhiễm. 

	  D. Hội sinh. 


Câu 118: Vai trò của quan hệ cạnh tranh trong quần thể là

	  A. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  B. Tạo cho số lượng giảm hợp lí và sự phân bố các cá thể trong quần thể đồng đều trong khu phân bố, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  C. Tạo cho số lượng tăng hợp lí và sự phân bố của các cá thể trong quần thể theo nhóm trong khu phân bố, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  D. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức tối đa, đảm bảo sự tồn tại phát triển của quần thể.


Câu 119: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa gì:

	  A. Số lượng các cá thể trong quần thể duy tri ở mức độ phù hợp.

	  B. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

	  C. Sự phân bố các cá thể hợp lý hơn.

	  D. Đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn.


Câu 120: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

	  A. theo chu kì ngày đêm. 
	B. theo chu kì nhiều năm.

	  C. theo chu kì mùa.
	D. không theo chu kì.


Câu 121: Trong điều kiện môi trường không thuận lợi: như nguồn thức ăn khan hiếm, nơi ở chật chội..., thì 

	  A. Số lượng của quần thể sẽ tăng lên nhanh chóng.

	  B. Các cá thể trong quần thể hỗ trợ nhau.

	  C. Số lượng của quần thể sẽ giảm xuống

	  D. Có thể nhập cư tăng.


Câu 122: Trong điều kiện môi trường thuận lợi: như nguồn thức ăn dồi dào,ít kẻ thù...,thì số lượng cá thể của quần thể sẽ:

	  A. Số lượng của quần thể sẽ giảm xuống

	  B. Các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt.

	  C. Có thể dẫn đến cách li cá thể.

	  D. Số lượng của quần thể sẽ tăng lên nhanh chóng.


Câu 123: Trong điều kiện nào thì cấu trúc tuổi của quần thể mới phản ánh đặc tính của loài:

	  A. Môi trường biến động bất thường.

	  B. Môi trường đang bị ô nhiễm.

	  C. Môi trường bị xáo động liên tục.

	  D. Môi trường ổn định trong thời gian tương đối dài.


Câu 124: Quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở các mối quan hệ

	  A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

	  B. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm.

	  C. kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh.

	  D. cộng sinh, hội sinh, kí sinh.


Câu 125: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa gì:

	  A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

	  B. Đảm bảo thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn.

	  C. Duy trì số lượng và sự phân bố của các thể trong quần thể ở mức độ phù hợp.

	  D. Giúp khai thác tối ưu nguồn sống.


Câu 126: Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là :
	  A. Tỉ lệ đực và cái trong quần thể. 

	  B. Số lượng cá thể có trong quần thể. 

	  C. Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể. 

	  D. Số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích.


Câu 127: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

	  A. Nơi ở.
	B. Ổ sinh thái.
	C. Sinh cảnh.
	D. Giới hạn sinh thái. 


Câu 128: Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là:

	  A. Bọ lá.
	B. Tôm nước lợ.
	C. Cây tràm. 
	D. Cây cọ.


Câu 129: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng cùa quần thề giao phối:

	  A. Tỉ lệ các nhóm tuổi.
	B. Tỉ lệ giới tính.

	  C. Mật độ cá thể.
	D. Độ đa dạng về loài.


Câu 130: Nguyên nhân chủ yếu của sự cạnh tranh cùng loài giữa các cá thể trong quần thể là:

	  A. Mật độ cá thể của quần thể vượt quá ngưỡng cực thuận làm cho các cá thể lâm vào điều kiện sống bất lợi.

	  B. Nhu cầu duy trì nòi giống dẫn đến tranh giành giữa các con đực với nhau.

	  C. Tranh giành thức ăn, nơi ở.

	  D. Ký sinh cùng loài hoặc ăn thịt lẫn nhau.


Câu 131: Ăn thịt đồng loại xảy ra do:

	  A.  Con non không được bố mẹ chăm sóc.
	B.  Quá thiếu thức ăn.

	  C.  Mật độ của quần thể tăng.
	D.  Tập tính của loài.


Câu 132: Nhân tố vô sinh nào có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể:

	  A. Nhiệt độ.
	B. Khí hậu, thời tiết.

	  C. Hàm lượng CO2 trong không khí.
	D. Ánh sáng.


Câu 133: Một quần xã ổn định thường có

	  A. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp

	  B. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao 

	  C. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao

	  D. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp


Câu 134: Đặc trưng nào có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể :

	  A. Nhóm tuổi.
	B. Tỉ lệ giới tính.

	  C. Kích thước của quần thể.
	D. Mật độ cá thể.


Câu 135: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật 

	  A. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.

	  B. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong. 

	  C. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp. 

	  D. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường. 


Câu 136: Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

	  A. sự hỗ trợ của cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm.

	  B. sự cạnh tranh về nơi ở của cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng.

	  C. số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng.

	  D. mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn.


Câu 137: Giữa các sinh vật cùng loài có mối quan hệ nào sau đây:

	  A. Cạnh tranh và đối địch.
	B. Hỗ trợ và cạnh tranh.

	  C. Ức chế và hỗ trợ.
	D. Quần tự và hỗ trợ.


Câu 138: Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Mối quan hệ giữa tảo biển và các sinh vật khác là

	  A. Hợp tác.
	B. Ức chế - cảm nhiễm.
	C. Cạnh tranh.
	D. Hội sinh . 


Câu 139: Điều nào sau đây đúng ở một quần thể có đường cong tăng trưởng hình chữ J:

	  A. Khả năng sinh sản của loài bị hạn chế, có sự biến động số lượng do nhập cư, xuất cư.

	  B. Mức sinh sản của quần thể tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

	  C. Mức sinh sản cân bằng với mức tử vong của quần thể.

	  D. Điều kiện sống của quần thể bị giới hạn bởi các nhân tố môi trường.


Câu 140: Kiểu phân bố nào thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều:

	  A. Phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên

	  B.  Phân bố theo nhóm.

	  C. Phân bố đồng đều

	  D. Phân bố ngẫu nhiên


Câu 141: Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính là gì

	  A. Tăng hàm lượng oxy cho nước nhờ quang hợp của rong.

	  B. Giảm bớt sự cạnh tranh của 2 loài. 

	  C. Làm giảm bớt các chất gây ô nhiễm trong bể nuôi. 

	  D. Giúp cho chúng hỗ trợ nhau về thức ăn. 


Câu 142: Hiện tượng khống chế sinh học đã 

	  A. Làm cho quần xã chậm phát triển. 

	  B. Đảm bảo cân bằng sinh thái trong quần xã. 

	  C. Mất cân bằng trong quần xã.

	  D. Làm cho một loài bị tiêu diệt.


Câu 143: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa gì:

	  A. Duy trì số lượng và sự phân bố của các thể trong quần thể ở mức độ phù hợp.

	  B. Đảm bảo thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn.

	  C. Giúp khai thác tối ưu nguồn sống.

	  D. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.


Câu 144: Tuổi quần thể là:

	  A. Tuổi bình quần của quần thể
	B. Thời gian quần thể tồn tại ở sinh cảnh

	  C. Tuổi thọ trung bình của loài
	D. Thời gian sống thực tế của cá thể


Câu 145: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh: 

	  A. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. 

	  B. cấu trúc tuổi của quần thể.

	  C. sức sinh sản và mức độ tử vong các cá thể trong quần thể.

	  D. kiểu phân bố cá thể của quần thể.


Câu 146: Quần thể bị diệt vong khi mất đi các nhóm tuổi:

	  A. Trước sinh sản và sau sinh sản.
	B. Sau sinh sản và đang sinh sản.

	  C. Đang sinh sản.
	D. Trước sinh sản và đang sinh sản.


Câu 147: Mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào yếu tố nào:

	  A. Tỷ lệ giới tính.
	B. Sự phân bố cá thể.

	  C. Mật độ.
	D. Tuổi thọ trung bình.


Câu 148: Kiểu phân bố nào là phổ biến nhất trong tự nhiên

	  A. Phân bố ngẫu nhiên.
	B. Phân bố theo nhóm.

	  C. Phân bố theo độ tuổi .
	D. Phân bố đồng đều.


Câu 149: Những loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố

	  A. rộng.
	B. vừa phải.
	C. hẹp.
	D.  hạn chế.


Câu 150: Môi trường sống của sinh vật gồm có:
	  A. Đất, nước, không khí, trên cạn.
	B. Đất, nước, không khí.

	  C. Đất, nước, trên cạn, sinh vật.
	D. Đất, nước, không khí, sinh vật.


Câu 151: Nhân tố nào là nhân tố hữu sinh gây biến động số lượng cá thể của quần thể:

	  A. Lũ lụt.
	B. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong đàn.

	  C. Khí hậu.
	D. Nhiệt độ xuống quá thấp.


Câu 152: Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong không gian theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang?

	  A. Do nhu cầu sống khác nhau.
	B. Do mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài.

	  C. Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài.
	D. Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng.


Câu 153: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài?

	  A. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối.

	  B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  D. Phong lan bám trên thân cây gỗ.
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